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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số: 03/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Thạch Hà, ngày 09 tháng 01 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Ph n   ch n  d ch   nh      úc      c   nă  2020 

 

 

Căn cứ Luật Thú y; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thú y;  uyết định số 193/ Đ-TTg ng y 

13/02/2017 của Thủ t  ng Ch nh phủ về vi c ph   uy t Ch  ng tr nh quốc gia 

 hống chế v  tiến t i  o i tr    nh   i giai đo n 2017-2021; Th ng t  số 

07/2016/TT- NN TNT ng y 31/5/2016của  ộ N ng nghi p v   hát triển n ng 

thôn quy định ph ng  chống  ịch động vật tr n c n;  uyết định số 476/ Đ-

 NN-T  ng y 17/02/2016 của  ộ N ng nghi p v   hát triển n ng th n về vi c 

ph   uy t Ch  ng tr nh quốc gia ph ng  chống   nh L  m m  ong m ng giai 

đo n 2016-2020 Kế ho ch số 456/KH-UBND ngày 27/12/2019 của U N  tỉnh 

H  Tĩnh về ph ng chống  ịch   nh gia súc  gia cầm v  thủy sản năm 2020. Để 

chủ động trong công tác ph ng  chống  ịch   nh gia súc  gia cầm  h n chế thi t 

h i  o  ịch   nh gây ra  g p phần phát triển chăn nu i, Ủy  an nhân  ân huy n 

 an h nh Kế ho ch ph ng  chống  ịch   nh gia súc  gia cầm năm 2020 tr n địa 

  n huy n nh  sau: 

I. KẾT QUẢ C NG T C PHÒNG  CH NG D CH N M 20 9 

1. Công tác phòng, ch n  d ch và tình hình d ch   nh 

Năm 2019, c ng tác ph ng  chống  ịch   nh cho gia súc  gia cầm đã đ ợc 

cấp ủy đảng  ch nh quyền v  ng nh chức năng các cấp quan tâm  ãnh đ o  chỉ 

đ o; U   an nhân  ân huy n đã  an h nh đ ng  ộ   ịp th i các văn  ản chỉ đ o  

 u ti n  ố tr  ngu n  ực hỗ trợ ổn định  phát triển sản xuất chăn nu i v  ph ng  

chống  ịch   nh cho gia súc  gia cầm. 

Trong năm một số  ịch   nh truyền nhiễm nguy hiểm nh : Cúm gia 

cầm;Tai xanh, Tụ huyết trùng    ợn;Tụ huyết trùng trâu      h ng xảy ra  tuy 

nhiên  ịch   nh    m m  ong m ng tr n đ n trâu     đặc  i t     ịch tả  ợn 

Châu Phi  ần đầu xuất hi n v   ây  an tr n  i n rộng    m ảnh h  ng nghi m 

trọng đến ng nh chăn nu i. 

Công tác giám sát  ịch   nh trên đ n gia súc  gia cầm và giám sát, đánh 

giá hi u quả ti m ph ng đ ợc chủ động phối hợp triển  hai. C ng tác quản  ý 

vận chuyển  giết mổ   inh  oanh động vật  sản phẩm động vật tiếp tục đ ợc 

quan tâm chỉ đ o thực hi n hi u quả, t     gia súc giết mổ để  inh  oanh đ ợc 

giết mổ t i các c  s  giết mổ đ t 100% đối v i trâu     tr n 95% đối v i  ợn. 
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Công tác  iểm tra các ho t động vận chuyển  giết mổ   inh  oanh động 

vật  sản phẩm động vật   u n  án con giống  thức ăn chăn nu i  thuốc thú y tiếp 

tục đ ợc quan tâm  chỉ đ o thực hi n đ ng  ộ  hi u quả, g p phần tăng c  ng 

hi u quả quản  ý nh  n  c. 

2.Một    khó khăn  tồn tạ  

- Hi n nay chăn nu i quy m  nhỏ trong  hu  ân c  vẫn còn chiếm t     

cao n n c ng tác quản  ý chăn nu i v  áp  ụng các  i n pháp chăn nu i an toàn 

 ịch   nh đang gặp nhiều  h   hăn. 

- V i địa   n phức t p  điều  i n  h  hậu th i tiết  hắc nghi t  nắng n ng 

kéo   i  m a  ũ  ngập  ụt; một số  o i  ịch   nh m i xuất hi n v  sự  iến chủng 

của mầm   nh đã ảnh h  ng   n đến c ng tác phát triển chăn nu i và phòng 

chống  ịch   nh cho gia súc  gia cầm. 

- Công tác quản  ý   iểm soát các ho t động mua  án  vận chuyển  giết 

mổ   inh  oanh động vật  sản phẩm động vật   một số địa ph  ng ch a đ ợc 

quan tâm th  ng xuy n  hi u quả c n h n chế. 

- Một số địa ph  ng t     ti m vắc xin định  ỳ cho đ n gia súc  gia cầm 

đ t thấp  công tác giám sát,  áo cáo  ịch   nh  triển  hai các  i n pháp ph ng 

chống  ịch thiếu  ịp th i   m giảm hi u quả c ng tác ph ng  chống  ịch   nh. 

- Ý thức  trách nhi m của một  ộ phận ng  i chăn nu i,  u n  án  vận 

chuyển  giết mổ c n h n chế; ch a thực hi n đầy đủ các  i n pháp ph ng  chống 

 ịch   h ng chấp h nh đầy đủ các quy định trong chăn nu i  giết mổ   u n  án 

động vật  sản phẩm động vật. 

- Đội ngũ cán  ộ thú y cấp xã còn thiếu  yếu  ch a đáp ứng y u cầu về 

c ng tác ph ng  chống  ịch   nh; nhiều xã hi n  h ng c n cán  ộ thú y nên khó 

 hăn trong vi c  iểm tra  giám sát  tham m u, triển  hai các  i n pháp phòng, 

chống  ịch   nh. 

II. KẾ HOẠCH PHÒNG  CH NG D CH BỆNH N M 2020 

   M c   ch  yêu c u: 

U N  các xã  thị trấn v  ng  i chăn nu i, vận chuyển  giết mổ   inh 

 oanh động vật  sản phẩm động vật phải chủ động  t ch cực thực hi n c ng tác 

phòng  chống  ịch   nh; tổ chức triển  hai quyết  i t  đ ng  ộ các  i n pháp để 

 hống chế  ngăn chặn  ịch   nh phát sinh v   ây  an  h n chế thấp nhất thi t h i 

 o  ịch   nh gây ra,  ảo v  phát triển sản xuất, đảm  ảo v  sinh an to n thực 

phẩm; ngăn ng a  ịch   nh nguy hiểm   động vật  ây nhiễm sang ng  i. 

C ng tác tổ chức, triển  hai phải c  sự chỉ đ o v  phối hợp chặt chẽ  giữa 

các phòng  các ng nh t  huy n đến c  s , huy động to n  ân t ch cực tham gia 

công tác ph ng  chống  ịch   nh. Các  i n pháp ph ng  chống  ịch   nh gia 

súc  gia cầm phải tuân th o các quy định của pháp  uật v  h  ng  ẫn của c  

quan quản  ý chuy n ng nh về thú y. Tổ chức ph ng  chống  ịch   nh gia súc  

gia cầm  ịp th i  phù hợp, đảm  ảo hi u quả   h ng để  ãng ph  các ngu n  inh 
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phí; áp  ụng thực hi n các  i n pháp ph ng   nh    ch nh  trong đ  c ng tác v  

sinh ti u độc  hử trùng  tiêm vắc xin ph ng   nh  giám sát  ịch   nh đ ng vai 

trò quan trọng. 

2. Nộ  dun  và các   ả  pháp chủ  ộn  ph n , ch n  d ch 

2.1. Về tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền 

 an h nh  ịp th i các văn  ản chỉ đ o  h  ng  ẫn c ng tác ph ng  chống 

 ịch   nh. Tăng c  ng c ng tác thông tin tuy n truyền về nguy c   tác h i v  

các quy định   i n pháp ph ng  chống  ịch nh m nâng cao ý thức  trách nhi m 

của ng  i chăn nu i v  của các tổ chức, cá nhân liên quan.Tổ chức  iểm tra  

giám sát vi c thực hi n các  i n pháp ph ng  chống  ịch t i c  s ,  ổ cứu  ịp 

th i các t n t i  h n chế. 

2.2. Thanh tra, kiểm tra 

Tổ chức  iểm tra vi c triển  hai  thực hi n các  i n pháp ph ng  chống 

 ịch t i địa ph  ng; các ho t động mua  án  vận chuyển  giết mổ động vật và 

sản phẩm động vật,  inh  oanh thuốc thú y  h nh nghề thú y; phát hi n  chấn 

chỉnh  xử  ý  ịp th i các vi ph m th o quy định. 

2.3.Công tác tiêm phòng 

- Đối v i   nh L  m m  ong m ng gia súc: Ti m ph ng nh m t o miễn 

 ịch  ảo hộ cho 80% tổng đ n trâu       ợn; 

- Đối v i   nh   i: Đảm  ảo t     ch  nu i đ ợc ti m ph ng vắcxin   i 

t i các xã  thị trấn đ t tr n 85%. 

- Đối v i các   nh: Tụ huyết trùng trâu bò   ịch tả  ợn Tụ huyết trùng 

 ợn  Cúm gia cầm… ti m ph ng đ t t     tr n 80% tổng đ n. 

Th i gian ti m ph ng 2 đợt ch nh trong năm  đợt 1  t  ng y 01/4 đến 

20/5/2020 v  đợt 2  t  ng y 01/9 đến 20/10/2020; ri ng đối v i   nh   i tập 

trung tiêm phòng trong đợt 1 . Ngo i 2 đợt ti m ph ng ch nh  th  ng xuy n 

thực hi n ti m ph ng  ổ sung cho gia súc  gia cầm thuộc  i n phải ti m ph ng 

ch a đ ợc ti m trong 2 đợt ch nh  số hết th i gian miễn  ịch và m i phát sinh. 

2.4. Công tác gi m   t   ch   nh 

- Tổ chức giám sát  ịch   nh đến các thôn, xóm, c  s   hộ chăn nu i 

nh m phát hi n, báo cáo  ịp th i; tập trung quyết  i t xử  ý  ứt điểm các ổ  ịch 

ngay t   hi m i xuất hi n. 

- Giám sát chủ động: Thực hi n giám sát   u h nh một số mầm   nh nguy 

hiểm trong chăn nu i và giám sát, đánh giá  ết quả ti m ph ng để cảnh  áo v  

chủ động triển  hai các giải pháp ph ng  chống  ịch   nh hi u quả. 

- Khi c  gia súc  gia cầm ốm  chết  h ng rõ nguy n nhân U   an nhân 

dân các xã  thị trấn  áo cáo  ịp th i  phối hợp v i Trung tâm Ứng  ụng Khoa 

học  ỹ thuật v   ảo v  cây tr ng  vật nu i  iểm tra   ấy mẫu  gửi xét nghi m, 

chẩn đoán xác định  ịch   nh để tổ chức  triển  hai đ ng  ộ các  i n pháp 

phòng, chống  ịch. 
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2.5. V   inh, kh  tr n  tiêu đ c 

Tổ chức  triển  hai các đợt  tháng v  sinh  ti u độc  hử trùng m i tr  ng 

trong chăn nu i do các c  quan c  thẩm quyền phát động. H  ng  ẫn  vận động 

ng  i chăn nu i định  ỳ thực hi n v  sinh ti u độc   hử trùng chu ng tr i  môi 

tr  ng chăn nu i, đặc  i t t i các c  s   hộ chăn nu i t i các ổ  ịch cũ  vùng c  

mật độ chăn nu i cao  chợ  u n  án sản phẩm động vật  c  s  giết mổ.... 

2.6. C c  i n ph p       ổ   ch, ch n    ch 

- Khi xảy ra  ịch   nh gia súc  gia cầm Trung tâm Ứng  ụng Khoa học  ỹ 

thuật v   ảo v  cây tr ng vật nu i phối h p các phòng, ngành liên quan, chính 

quyền địa ph  ng  iểm tra  điều tra ổ  ịch th o quy định  đảm  ảo thu thập 

thông tin  ịp th i  chẩn đoán  ịch   nh ch nh xác; tham m u U   an nhân  ân 

huy n chỉ đ o  triển  hai  thực hi n đ ng  ộ   ịp th i các  i n pháp ph ng 

chống  ịch th o quy định. 

- U   an nhân  ân các xã  thị trấn  hẩn tr  ng huy động cả h  thống 

ch nh trị v o cuộc v   ố tr  ngu n  ực triển  hai, thực hi n đ ng  ộ  quyết  i t  

 ịp th i các  i n pháp  ao vây   hống chế  hi  ịch c n    i n h p. 

2.7. Công tác quản    vận chuyển,  iết mổ, kinh  oanh đ n  vật,  ản 

phẩm đ n  vật. 

- Tăng c  ng c ng tác quản  ý đối v i các ho t động vận chuyển động 

vật  sản phẩm động vật tr n địa   n, đặc  i t    đối v i mua  án  vận chuyển con 

giống. Thực hi n nghiêm quy tr nh  quy định về  iểm  ịch động vật  sản phẩm 

động vật đảm  ảo an to n  ịch   nh v  v  sinh an to n thực phẩm. 

- Tập trung chỉ đ o, chấn chỉnh c ng tác quản  ý giết mổ  kinh doanh 

động vât  sản phẩm động vật; t ng    c chuyển đổi h nh thức giết mổ trên s n 

sang giết mổ tr o t i c  s  giết mổ xã Th ch Tân v  các c  s  giết mổ tr n địa 

  n huy n; thực hi n nghi m quy tr nh  iểm soát giết mổ th o quy định;  iểm 

tra chặt chẽ ngu n gốc  t nh tr ng gia súc đ a v o c  s  giết mổ tập trung. 

2.8.  uản    hoạt đ n  h nh n hề th  y 

Tăng c  ng c ng tác quản  ý nh  n  c đối v i ho t động  inh  oanh, 

buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nu i v  h nh nghề thú y nh m đảm  ảo các 

cửa h ng  đ i  ý đủ điều  i n  inh  oanh sản phẩm thuốc thú y  thức ăn chăn nu i 

  u th ng   u n  án tr n địa   n đáp ứng ti u chuẩn  chất   ợng th o quy định. 

2.9. Xây  ựn  cơ  ở an to n   ch   nh đ n  vật,  i m   t đ nh kỳ 

- Khuyến  h ch chủ trang tr i chăn nu i tập trung xây  ựng c  s  an to n 

 ịch   nh động vật th o quy định. 

- Tổ chức giám sát định  ỳ t i các c  s  chăn nu i gia súc  gia cầm giống 

đối v i một số   nh truyền  ây giữa ng  i v  động vật th o quy định của  ộ 

N ng nghi p v   hát triển n ng th n. 

2.10. Đ o tạo, tập huấn 
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Quan tâm công tác đ o t o nâng cao năng  ực chuy n môn cho  ực   ợng 

cán  ộ Thú y cấp huy n  xã; tổ chức tập huấn    i   ỡng nghi p vụ cho  ực 

  ợng nhân vi n thú y cấp xã nh m đáp ứng, nhi m vụ ph ng  chống  ịch t i c  

s . 

3. N uồn   nh ph  và c  ch  tài chính 

3.1.   u n kinh phí v  cơ chế t i ch nh 

a  Ngu n ngân sách tỉnh:  ố tr   inh ph  mua vắc xin tiêm phòng định  ỳ 

v  vắc xin  h a chất chủ động c ng tác ph ng  chống  ịch th o nội  ung Nghị 

quyết số 123/N -HĐN  ng y 13/12/2018 của HĐN  tỉnh về một số ch nh sách 

 huyến  h ch phát triển n ng nghi p  n ng th n v  c  chế xây  ựng n ng th n 

m i  đ  thị tỉnh H  Tĩnh giai đo n 2019-2020;  inh ph  mua vắc xin LMLM 

phục vụ ti m ph ng cho trâu     t i các vùng đ m v  vùng  hác th o nội  ung 

Văn  ản số 760/U N -NL ng y 08/02/2018 của U N  tỉnh. Kinh ph  hỗ trợ 

trực tiếp cho chủ chăn nu i c  gia súc  gia cầm phải ti u hu   hi  ịch xảy ra 

hoặc chết  o sốc phản v  sau ti m ph ng th o quy định. 

   Ngu n ngân sách cấp huy n:  ố tr   inh ph  đối ứng mua vắc xin 

LMLM phục vụ ti m phòng cho trâu, bò th o nội  ung Văn  ản số 760/U N -

NL ng y 08/02/2018 của U N  tỉnh. Kinh ph  cho các ho t động giám sát  ịch 

  nh  chỉ đ o  tổ chức ti m ph ng  chống  ịch v   ụng cụ  vật t  ph ng  chống 

 ịch cấp huy n. 

c  Ngu n ngân sách cấp xã:  ố tr   inh ph  cho các ho t động ph ng, 

chống  ịch gia súc  gia cầm v   inh ph   hác t i cấp xã. 

d) Ng  i chăn nu i đ ng g p: Chi trả tiền mua các  o i vắc xin  h a chất 

và chi ph   hác để thực hi n các  i n pháp ph ng  chống  ịch  tr  phần đ ợc hỗ 

trợ của nh  n  c th o quy định) trong quá tr nh sản xuất chăn nu i. 

III. T  CHỨC TH C HIỆN 

1. Phòng Nôn  n h  p và Phát tr ển nôn  thôn, Trun  tâ  ƯDKHKT 

và BVCTVN: 

- Tham m u  ịp th i các văn  ản chỉ đ o  c  chế  ch nh sách về ph ng  

chống  ịch   nh động vật. Phối hợp v i các  an  ph ng, ngành h  ng  ẫn  chỉ 

đ o v   iểm tra  giám sát vi c tổ chức thực hi n c ng tác ph ng  chống  ịch 

  nh gia súc  gia cầm  t i các địa ph  ng. 

-  hối hợp Chi cục Chăn nu i v  Thú y tổ chức tập huấn  h  ng  ẫn về 

chuy n m n  nghi p vụ cho  ực   ợng cán  ộ thú y; chủ động tham m u mua vật 

t   h a chất phục vụ phòng, chống  ịch   nh, cung ứng đầy đủ  đảm  ảo chất 

  ợng các  o i vắc xin  vật t   hoá chất phục vụ công tác tiêm ph ng  chống 

 ịch. 

- Đ n đốc  th o  õi vi c thực hi n; định  ỳ  đột xuất tổng hợp  đánh giá 

 ết quả thực hi n  tham m u đề xuất U   an nhân huy n để chỉ đ o. 

2. Các phòng, ngành liên quan: 
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- Phòng Tài chính - Kế ho ch: Tham m u U N  huy n  ố tr  ngân sách 

để thực hi n c  chế ch nh sách  hỗ trợ  inh ph  ph ng  chống  ịch gia súc  gia 

cầm  ịp th i  hi u quả, h  ng  ẫn tr nh tự  thủ tục thực hi n cấp  thanh quyết 

toán th o quy định. 

- Phòng   tế: Phối hợp v i ph ng N ng nghi p v   hát triển n ng th n, 

Trung tâm Ứng  ụng Khoa học  ỹ thuật v   ảo v  cây tr ng vật nu i thực hi n 

tốt nội  ung t i Th ng t   i n tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 

27/5/2013 của Li n  ộ:   tế  N ng nghi p v   hát triển n ng th n về h  ng  ẫn 

phối hợp ph ng chống  ịch   nh  ây truyền t  động vật sang ng  i. 

- Phòng Tài nguyên và M i tr  ng: Chỉ đ o  h  ng  ẫn  giám sát các địa 

ph  ng xử  ý m i tr  ng trong chăn nu i v  ph ng  chống  ịch   nh. 

- Trung tâm Văn h a Truyền th ng phối hợp chặt chẽ v i Phòng N ng 

nghi p v   hát triển n ng th n,Trung tâm Ứng  ụng Khoa học  ỹ thuật v   ảo 

v  cây tr ng vật nu i, Ủy  an nhân  ân các xã  thị trấn xây  ựng các chuy n 

mục truyền th ng về các  i n pháp ph ng, chống  ịch gia súc  gia cầm; th o  õi 

v  đ a tin ch nh xác   ịp th i về t nh h nh   iễn  iến v  c ng tác ph ng  chống 

 ịch t i các địa ph  ng. 

- Các phòng, ban, ngành chỉ đ o c  s  th o chức năng  nhi m vụ v  địa 

bàn phân công phối hợp v i ng nh chuy n m n  ch nh quyền địa ph  ng th o 

 õi  chỉ đ o   iểm tra  đ n đốc c ng tác ph ng  chống  ịch   nh th o quy định. 

- Đề nghị UBMTTQ  các tổ chức đo n thể cấp huy n c   ế ho ch phối 

hợp v i U N  huy n  U N  các xã  thị trấn tuy n truyền  vận động  h  ng 

 ẫn hội vi n  đo n vi n v  ng  i  ân chủ động  t ch cực thực hi n các  i n pháp 

ph ng  chống  ịch gia súc  gia cầm. 

3  Uỷ   n nhân dân các xã  th  trấn: 

-  ây  ựng  ế ho ch ph ng  chống  ịch   nh gia súc  gia cầm của địa 

ph  ng; đ ng th i chỉ đ o tổ chức  thực hi n công tác ph ng  chống  ịch tr n 

địa   n. 

- Tổ chức  triển  hai c ng tác ti m vắc xin ph ng   nh định  ỳ cho đ n 

gia súc  gia cầm t i địa ph  ng th o Kế ho ch của U N  huy n, địa ph  ng 

nào thiếu quan tâm  t     ti m ph ng đ t thấp  để  ịch   nh xảy ra v   ây  an 

phải chịu trách nhi m tr  c U N  huy n. 

- Tổ chức  iểm tra  giám sát các ho t động ph ng  chống  ịch   nh  quản 

 ý mua  án  vận chuyển  giết mổ v  h nh nghề thú y tr n địa   n  xử  ý nghi m 

các tr  ng hợp vi ph m. 

- Chủ động  ố tr  kinh phí t  ngu n ngân sách địa ph  ng để phục vụ 

c ng tác ph ng  chống  ịch  ịp th i  hi u quả. 

-  R  soát   ập  anh sách hộ nu i ch   số ch  nu i để quản  ý v  ti m 

phòng theo đúng quy định. 
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  u cầu Chủ tịch U   an nhân dân các xã  thị trấn; Thủ tr  ng các đ n vị 

v  các tổ chức  cá nhân  i n quan thực hi n nghi m túc Kế ho ch n y./. 
 

 ơi nhận: 
- TTr Huy n ủy  HĐN ; 

- Chủ tịch  các  CT U N ; 

- Các ban, phòng, ngành  đo n thể cấp huy n; 

- UBND các xã  thị trấn; 

- L u: VT. 

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ T CH 

PHÓ CHỦ T CH 
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